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RESEARCH ON LIGHTNING PROTECTION SOLUTIONS FOR DISTRIBUTION 

NETWORK IN GO CONG TAY DISTRICT, TIEN GIANG 

     Nguyễn Quốc Trung  

      Đại học SPKT Tp.HCM  

 

TÓM TẮT 

Bài báo“Nghiên cứu giải pháp chống sét mạng phân phối huyện Gò Công Tây, Tiền 

Giang” đi sâu vào nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau: 

Kết quả nghiên cứu cung cấp công cụ mô phỏng hữu ích với phần mềm thông dụng Matlab 

cho các Công ty Điện lực, các nghiên cứu sinh, các học viên cao học ngành kỹ thuật điện…trong 

việc nghiên cứu hiệu quả bảo vệ của  CSV dưới tác động của xung sét lan truyền vào trạm biến 

áp, đồng thời sử dụng kết quả chạy mô phỏng để xác định phương án bố trí hợp lý CSV trong 

việc bảo vệ trạm biến áp cho mạng phân phối Điện lực Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang.  

Từ khóa: Chống sét van, Mạng lưới điện phân phối, Chống sét lan truyền. 

ABSTRACT 

 Thesis “ Research on lightning protection solutions for distribution network in Go Cong 

Tay district, Tien Giang " has been conducted to study and solve the following issues: ” 

    Research results provide useful simulation tools with popular Matlab software for Electrical 

companies, graduate students, graduate students in electrical engineering… in studying the 

protection effect of CSV under the impact of lightning spreading to the substation, using 

simulation results to determine the reasonable layout of CSV in substation protection for 

distribution network of Go Cong Tay Electrical Company in Tien Giang Province. 

   Keywords: Lightning arrester, distribution network, Surge spreading. 

1. GIỚI THIỆU 

Mọi thiết bị điện được lắp đặt vào lưới 

điện đều được lựa chọn dựa vào điện áp định 

mức của lưới điện mà thiết bị đó được đấu 

vào. Tuy nhiên, trong thực tế vận hành, đôi 

lúc xảy ra quá điện áp do nhiều nguyên nhân 

gây ra sự cố, có thể do các sự cố chạm đất, 

do thao tác đóng cắt, hoặc do sét đánh trực 

tiếp hay lan truyền. 

Do đó, CSV thường được sử dụng để 

bảo vệ cách điện của thiết bị được đấu vào hệ 

thống điện khỏi các tác hại quá điện áp do 

sét. 

2. CẤU TẠO CHỐNG SÉT VAN MẠNG 

PHÂN PHỐI  

2.1. Cấu tạo cơ bản của CSV 

Thành phần chính của CSV là các MOV 

(Metal Oxide Varistor) là thiết bị phi tuyến, 

phụ thuộc vào điện áp mà hành vi về điện 

giống như hai diode đấu ngược lại (back –to – 

back). Khi xuất hiện xung đột biến quá áp cao, 

MOV sẽ nhanh chóng trở thành đường dẫn trở 

kháng thấp để triệt xung đột biến. Phần lớn 

năng lượng xung quá độ được hấp thu bởi 

MOV cho nên các thành phần trong mạch 

được bảo vệ tránh hư hại. 

Thành phần cơ bản của biến trở là ZnO với 

thêm một lượng nhỏ bismuth, cobalt, 

manganses và các ôxít kim loại khác. Cấu trúc 

của biến trở bao gồm một ma trận hạt dẫn 

ZnO nối qua biên hạt cho đặc tính tiếp giáp 

P-N của chất  bán dẫn. Các biên này là 

nguyên nhân làm cho biến trở không dẫn ở 

điện áp thấp và là nguồn dẫn phi tuyến khi 

điện áp cao  

 

Hình 1: Cấu trúc và đặc tính V-I của MOV. 

2.2. Tính năng hoạt động của biến trở 
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Tính chất dẫn điện phi tuyến cao của 

MOV có thể giải thích bởi sự hồi tiếp mà 

xuất hiện khi các điện tử bắt đầu vượt qua 

điện thế rào thoát khỏi lực hút lớn của lớp 

biên tiếp giáp giữa các hạt. Khi mà các điện 

tử vượt qua điện thế rào này chúng đã đạt 

được đủ năng lượng và làm giảm điện thế ở 

phía mà nó tạo ra các lỗ hỏng điện tử. Thành 

phần chính của CSV là các MOV (Metal 

Oxide Varistor) là thiết bị phi tuyến, phụ 

thuộc vào điện áp mà hành vi về điện giống 

như hai diode đấu ngược lại (back –to – 

back). Khi xuất hiện xung đột biến quá áp 

cao, MOV sẽ nhanh chóng trở thành đường 

dẫn trở kháng thấp để triệt xung đột biến. 

Phần lớn năng lượng xung quá độ được hấp 

thu bởi MOV cho nên các thành phần trong 

mạch được bảo vệ tránh hư hại.  

2.3. Đặc tính V-I. 

Đặc tính V-I của MOV như Hình 2, đặc 

tính V-I được biểu diễn bằng phương trình 

dạng hàm mũ  

I = KV   > 1    

     

Ở đây: I là dòng qua biến trở; V là điện áp 

đặt lên biến trở; K là hệ số phụ thuộc vào 

loại biến trở;  là hệ số phi tuyến. 

 

Hình 2: Đường cong đặc tính V-I của CSV 

3. MÔ HÌNH CHỐNG SÉT VAN 

TRUNG ÁP 

4. MÔ HÌNH MÁY PHÁT XUNG 

DÒNG 8/20 µs 

Thực hiện mô phỏng.  

 
Hình 3: Sơ đồ mô phỏng máy phát xung 

dòng tiêu chuẩn 8/20µs 

 
Hình 4: Giao diện nhập thông số máy 

phát xung dòng 8/20µs. 

 

Hình 5: Nguồn xung dòng 5kA và 10kA 

dạng song 8/20µs. 

5.  MÔ HÌNH CSV CỦA MATLAB 

5.1. Hộp thoại khai báo thông số mô 

hình 

 

Hình 6: Giao điện nhập thông số của mô hình 

CSV Matlab. 

5.2. Mạch mô phỏng CSV Matlab 

 
Hình 7: Mạch mô phỏng điện áp bảo vệ 

của CSV Matlab ứng với  xung dòng 10kA 

8/20µs. 

6. MÔ HÌNH CSV THEO 

GIANNETTONI  

6.1 Xây dựng mô hình phần tử điện trở 

phi tuyến A0 , A1 

Xây dựng mô hình hai điện trở phi tuyến 

A0 và A1 dựa vào đường cong  đặc tuyến 

V-I (Bảng 1). 

   6.2. Xây dựng mô hình CSV hoàn chỉnh  

Sử dụng Simulink trong MatLab xây 

dựng mô hình CSV theo hoàn chỉnh như 

sau: 
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 Hình 8: Mô hình CSV theo 

Giannettoni trong Matlab 

    6.3. Mạch mô phỏng CSV theo 

Giannettoni 

 

Hình 9: Sơ đồ mô phỏng điện áp bảo vệ của mô 

hình CSV theo Giannettoni. 

7. SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC 

MÔ HÌNH CSV  

 

 

Hình 10 : Sơ đồ mô phỏng điện áp bảo vệ  

của mô hình CSV Matlab và mô hình CSV 

Giannettoni 

   7.1. Mô phỏng điện áp bảo vệ của CSV 

AZG2 _ Hãng Cooper. 

 7.1.1. Thông số kỹ thuật của 

CSV  

Thông số kỹ thuật của CSV AZG2 - 

Hãng Cooper được trình bày ở Bảng sau: 

 

Bảng 1: Thông số kỹ thuật của CSV Hãng 

COOPER 

 7.1.2.  Kết quả mô phỏng 

 
Hình 11: Quan hệ điện áp bảo vệ theo 

thời gian của CSV của Hãng Cooper ứng với 

xung dòng 10kA 8/20µs 

 

Bảng tổng hợp kết quả mô phỏng ứng với 

CSV của Hãng Cooper 

7.2  Mô phỏng đáp ứng của CSV 

EVP của hãng Ohio Barr 

7.2.1  Thông số kỹ thuật của CSV 

 

Bảng 2: Thông số kỹ thuật CSV của hãng 

Ohio Brass 

7.2.2  Kết quả mô phỏng 

 
Hình 12: Quan hệ điện áp bảo vệ theo 

thời gian 

của CSV của Hãng Ohio ứng với xung 

dòng 10kA 8/20µs 

 

Bảng tổng hợp kết quả mô phỏng ứng 

với CSV của Hãng Ohio 

7.3. Đánh giá chung  

Mô hình CSV theo Giannettoni có sai số 

điện áp dư thấp hơn mô hình CSV của 

Matlab. 

Mô hình CSV theo Giannettoni và mô 

hình CSV của Matlab đều có sai số điện áp 

dư nhỏ hơn giá trị cho phép (<=15%) ứng 

với các dòng xung tiêu chuẩn 5kA, 10kA, 

dạng sóng 8/20µs. 

8. GIẢI PHÁP BẢO VỆ CHỐNG 

SÉT LAN TRUYỀN CHO MẠNG PHÂN 

PHỐI, HUYỆN GÒ CÔNG TÂY TỈNH 

TIỀN GIANG 

8.1. Quan hệ điện áp tại các đầu cực 

máy biến áp theo vị trí lắp đặt CSV 

8.1.1. Lắp đặt CSV tại trạm có 1 MBA. 

 

 
Hình 13: Sơ đồ mạch mô phỏng điện áp tại 

đầu cực MBA theo khoảng cách lắp đặt 

CSV 
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Hình 14: Quan hệ điện áp đầu cực MBA 

theo thời gian khi CSV gắn ở đầu cực 

MBA ở khoảng cách L = 10m 

 
 

Bảng 3. Giá trị điện áp đầu cực máy biến 

áp theo khoảng cách L, ứng với xung dòng 

10kA 8/20us 

Phân tích kết quả mô phỏng giá trị điện áp 

đầu cực MBA theo khoảng cách lắp đặt CSV 

trình bày ở Bảng 1, nhận thấy: 

Giá trị điện áp đầu cực MBA càng tăng khi 

khoảng cách lắp đặt CSV (L) càng tăng. 

Ở khoảng cách L=10m, giá trị điện áp đầu 

cực MBA là 75.2kV vượt quá giá trị cho phép 

(Vcp=75kV, ứng với MBA có điện áp phía 

trung thế là 12.7kV-Trích TCVN 

6306-3:2006, Máy biến áp điện lực). 

8.1.2  Lắp đặt CSV tại trạm có 2 MBA 

 Hình 15. Mạch mô phỏng 1 CSV bảo vệ  

trạm biến áp XTL Ông Hiển và trạm biến áp 

NTTS Ông Cơ.  

 

 

 Hình 16. Quan hệ điện áp đầu cực MBA  

XTL Ông Hiển (L1=5m) và MBA NTTS Ông Cơ 

(L2=12m). 

 

Bảng 4. Giá trị điện áp đầu cực máy biến 

áp ứng với chiều dài L của 2 MBA XTL Ô 

Hiển và NTTS Ô Cơ. 

Từ kết quả mô phỏng giá trị điện áp đầu 

cực các MBA ở Bảng 2, nhận thấy: 

Trường hợp khoảng cách giữa CSV và 

đầu cực MBA vượt quá 10m thì mỗi trạm 

biến áp phải sử dụng 1 CSV để bảo vệ quá áp 

tránh đánh thủng cách điện MBA.  

8.2. Nhận xét chung 

Từ kết quả trên ta nhận thấy việc lắp đặt 

CSV để bảo vệ máy biến áp phải đảm bảo và 

tuân thủ theo khoảng cách cụ thể không thể 

vượt qua giới hạn khoảng cách cụ thể theo 

thống kê từ các bảng trên. 

Việc đảm bảo vận hành an toàn nhiều máy 

biến áp hay nhiều thiết bị điện khác có thể sử 

dụng một CSV tuy nhiên cũng phải tuân thủ 

khoảng cách an toàn với bán kính 10m tính 

từ vị trí lắp đặt CSV. 

9. KẾT LUẬN 

Bài báo“Nghiên cứu giải pháp chống sét 

mạng phân phối huyện Gò Công Tây, Tiền 

Giang.” đã được hoàn thành đúng theo kế 

hoạch và đạt được các mục tiêu nghiên cứu 

đề ra. 

Xây dựng mô hình CSV trung thế theo đề 

xuất của Giannettoni và mô hình máy phát 

xung tiêu chuẩn dạng sóng 8/20us trong môi 

trường Matlab. Mô hình CSV có giao diện 

thân thiện, dễ sử dụng do các thông số của 

mô hình có thể truy xuất từ Catalogue của 

nhà sản xuất. Mô hình CSV có độ chính xác 

đạt yêu cầu: sai số mô hình CSV thấp hơn 

3,01% cho CSV của hãng Ohio Brass và 

thấp hơn 3,21% cho CSV của Hãng Cooper). 

 Đánh giá điện áp bảo vệ của CSV trung áp khi xét 

đến tổng trở dây nối đối trạm 1 MBA và trạm 2 

MBA. 
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